
Trường Tiểu học Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Thi vòng 1: từ ngày 3/11/2024 đến ngày 9/11/2024

Số lượng thí sinh trường đăng ký thi Bebras - 2025: 36

Số lượng thí sinh trường đã hoàn thành thi vòng 1 Bebras - 2025 (đến 23:59' ngày 10/11/2024): 33

Lưu ý: Báo cáo dựa trên kết quả khi thí sinh sử dụng MÃ ĐỊNH DANH THI CHÍNH THỨC đã cấp để tham gia thi vòng 1.

STT Họ và Tên Ngày sinh Lớp Cấp độ
Số câu 

Đúng

Số câu 

Sai

Số câu 

bỏ qua
Điểm Thời gian làm bài

Tình trạng tham gia 

dự thi thử lần 3

1 Trương Tuệ Nhi 09/08/2018 1A Cấp độ 1 14 1 0 123 59 phút 7 giây Tham gia dự thi

2 Nguyễn Bảo Châu 19/08/2018 1A Cấp độ 1 13 2 0 114 57 phút 42 giây Tham gia dự thi

3 Nguyễn Duy Hoàng Bách 25/05/2018 1G Cấp độ 1 11 4 0 93 40 phút 6 giây Tham gia dự thi

4 Nguyễn Tuấn Minh 19/09/2018 1A Cấp độ 1 9 6 0 72 57 phút 51 giây Tham gia dự thi

5 Đào Mai Chi 31/12/2017 2D Cấp độ 1 12 3 0 105 49 phút 7 giây Tham gia dự thi

6 Lê Lâm Vũ 12/02/2017 2D Cấp độ 1 11 4 0 93 47 phút 21 giây Tham gia dự thi

7 Trần Ngọc Phương Vy 09/03/2017 2D Cấp độ 1 11 4 0 93 57 phút 42 giây Tham gia dự thi

8 Nguyễn Hoàng Bách 22/03/2017 2B Cấp độ 1 10 5 0 90 41 phút 43 giây Tham gia dự thi

9 Phan Hà Linh Nhi 16/09/2017 2G Cấp độ 1 10 5 0 87 41 phút 26 giây Tham gia dự thi

10 Hoàng Trung Kiên 20/03/2017 2G Cấp độ 1 10 5 0 81 41 phút 37 giây Tham gia dự thi

11 Nguyễn Tất Tường Minh 10/01/2017 2A Cấp độ 1 8 7 0 60 43 phút 22 giây Tham gia dự thi

12 Lê Kim Ngân 12/04/2017 2D Cấp độ 1 7 8 0 60 44 phút 2 giây Tham gia dự thi

13 Nguyễn Duy Minh Quân 15/11/2017 2A Cấp độ 1 6 9 0 57 45 phút 20 giây Tham gia dự thi

14 Nguyễn Xuân Thành Nam 30/03/2016 3B Cấp độ 2 13 2 0 114 55 phút 50 giây Tham gia dự thi

15 Mai Thảo Nhi 10/09/2016 3D Cấp độ 2 11 4 0 99 50 phút 8 giây Tham gia dự thi

16 Ngô Minh Nhật 18/03/2016 3D Cấp độ 2 11 4 0 96 57 phút 8 giây Tham gia dự thi

17 Nguyễn Nhật Minh 23/02/2016 3C Cấp độ 2 10 5 0 90 40 phút 6 giây Tham gia dự thi

18 Nguyễn Đăng Khôi 15/10/2016 3E Cấp độ 2 10 5 0 90 59 phút 7 giây Tham gia dự thi

19 Hà Minh Quang 08/05/2016 3E Cấp độ 2 8 7 0 66 40 phút 7 giây Tham gia dự thi

20 Vũ Thảo Nguyên 15/08/2016 3A Cấp độ 2 8 7 0 63 43 phút 13 giây Tham gia dự thi

21 Hồ Nguyễn Minh Quang 15/06/2016 3C Cấp độ 2 7 8 0 60 41 phút 43 giây Tham gia dự thi

22 Nguyễn Duy Bảo Lâm 22/01/2016 3D Cấp độ 2 6 9 0 48 54 phút 15 giây Tham gia dự thi

23 Nguyễn Thiện Nhân 29/03/2016 3E Cấp độ 2 5 10 0 36 1 giờ Tham gia dự thi

24 Phạm Bảo Khánh Minh 03/03/2016 3D Cấp độ 2 4 6 5 30 1 giờ Tham gia dự thi

25 Trương hoàng Duy Khang 24/05/2015 4I Cấp độ 2 12 3 0 108 41 phút 56 giây Tham gia dự thi

26 Mai Hoàng 07/11/2015 4E Cấp độ 2 11 4 0 96 55 phút 57 giây Tham gia dự thi

27 Lương Xuân Khoa 30/01/2015 4E Cấp độ 2 10 5 0 87 40 phút 3 giây Tham gia dự thi

28 Đào Quỳnh Hương 21/09/2015 4E Cấp độ 2 8 7 0 69 42 phút 18 giây Tham gia dự thi

29 Đào Tùng Anh 26/03/2015 4I Cấp độ 2 4 11 0 33 40 phút 25 giây Tham gia dự thi

30 Vũ Bình Minh 31/07/2014 5A Cấp độ 3 11 4 0 96 43 phút 7 giây Tham gia dự thi

31 Nguyễn Hà Lan Chi 26/01/2014 5B Cấp độ 3 7 8 0 66 58 phút 28 giây Tham gia dự thi

32 Trịnh Thanh Hằng 17/10/2014 5B Cấp độ 3 6 9 0 51 40 phút 24 giây Tham gia dự thi

33 Lê Khánh Linh 21/07/2014 5B Cấp độ 3 4 11 0 45 55 phút 41 giây Tham gia dự thi

34 Trần Nhật Duy 27/04/2017 2E Cấp độ 1 Không tham gia dự thi

35 Nguyễn Huyền Ngọc 24/08/2015 4A Cấp độ 2 Không tham gia dự thi
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